
  

  

MỨC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH  DÀNH CHO SINH VIÊN  

KHÓA 47, 48, 49, 50 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên Đại học chính quy 

của UEH, Ban Đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét chuẩn đầu ra 

trình độ tiếng Anh như sau: 

I. Chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo chương trình đào tạo 

Sinh viên tốt nghiệp bậc đại học tại UEH  phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh  theo 

chương trình đào tạo với mức điểm tối thiểu, cụ thể: 

1.  Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 

Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu nộp một trong các chứng 

chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ 

thể như sau: 

Cấp độ 

(CEFR) 

Tiếng 

Nga 

Tiếng 

Pháp 

Tiếng 

Đức 

Tiếng 

Trung 

Tiếng 

Nhật 

Tiếng 

Hàn 

B1 TRKI 1 DELF B1 

TCF niveau 3 

B1 

ZD 

HSK 

cấp độ 3 

JLPT 

N4 

TOPIK3 

(trung cấp 1) 

2.  Khóa 47; 48 - Đại học chính quy 

2.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao  

Ngành/chuyên ngành Tổng điểm tối thiểu phải đạt 

TOEIC TOEFL 

iBT 

IELTS VPET 

- Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và Quản trị tài sản, Quản 

trị, Marketing, Kinh doanh thương mại, Tài chính, Ngân 

hàng, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Luật kinh 

doanh, Thương mại điện tử (tiếng Việt) 

 

 

600 

 

 

70 

 

 

5.5 

 

 

55 

 

 

 

- Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp 

(tiếng Anh) 

650 80 6.0 60 

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt) 650 80 6.0 60 

- Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương (tiếng Anh) 700 90 6.5 65 

2.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chuẩn 
  

Ngành/chuyên ngành Tổng điểm tối thiểu phải đạt 

TOEIC TOEFL 

iBT 

IELTS VPET 

- Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề 

nghiệp quốc tế 

(4 kỹ năng) 
Nghe: ≥ 480 

90 6.5 70 



   

Ngành/chuyên ngành Tổng điểm tối thiểu phải đạt 

TOEIC TOEFL 

iBT 

IELTS VPET 

Đọc: ≥ 440 

Nói: ≥ 175 

Viết: ≥ 175 

- Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương 600 70 5.5  55 

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị 

lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện & 

DVGT, Quản trị du thuyền, Thuế trong kinh 

doanh, Quản trị hải quan - Ngoại thương, Ngân 

hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế, Luật kinh 

doanh quốc tế; 

 

 

550 

 

 

60 

 

 

5.0 

 

 

50 

-  Các ngành/chuyên ngành khác 500 55        4.5    45 

3. Khóa 49 - Đại học chính quy 

STT Chương trình Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc 

(4 kỹ năng) 

TOEIC TOEFL 

iBT 

IELTS PTE 

1 Chương trình chuẩn Bậc 3 550 55 5.0 40 

2 Chương trình tiếng 

Anh bán phần 

Bậc 4 650 70 5.5 48 

3 Chương trình tiếng 

Anh toàn phần 

Bậc 4 700 80 6.0 53 

4 Chương trình tích 

hợp chứng chỉ nghề 

nghiệp 

Bậc 4 (4 kỹ năng) 
Nghe: ≥ 480 

Đọc: ≥ 440 

Nói: ≥ 175 

Viết: ≥ 175 

90 6.5 60 

4. Khóa 50 - Đại học chính quy 

Sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành: Quyết định số 4296/QĐ-ĐHKT-NN ngày 

22 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy 

định chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh) https://daotao.ueh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuan-dau-vao-

chuan-dau-ra-trinh-do-ngoai-ngu-tai-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh/ 

TT Chương trình 
KNLNNVN 

(4 kỹ năng) 
TOEIC1 

TOEFL 

iBT 
IELTS VPET PTE PEIC 

Aptis 

ESOL 

1 
Chuẩn/  

Tiếng Việt 
Bậc 3 550 55 5.0 50 40 Level 2 B1 

2 
Tiếng Anh  

bán phần 
Bậc 4 650 70 5.5 60 48 Level 3 B2 

                                                 

1 Chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng hoặc 2 kỹ năng đều chấp nhận.  

https://daotao.ueh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuan-dau-vao-chuan-dau-ra-trinh-do-ngoai-ngu-tai-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh/
https://daotao.ueh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuan-dau-vao-chuan-dau-ra-trinh-do-ngoai-ngu-tai-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh/


   

TT Chương trình 
KNLNNVN 

(4 kỹ năng) 
TOEIC1 

TOEFL 

iBT 
IELTS VPET PTE PEIC 

Aptis 

ESOL 

3 
Tiếng Anh  

toàn phần 
Bậc 4 700 80 6.0 65 53 Level 3 B2 

4 

 

Chương trình  

tích hợp  

chứng chỉ nghề 

nghiệp quốc tế 

Bậc 4 
4 kỹ 

năng2 
90 6.5 70 65 Level 3 B2 

II. Thời hạn của chứng chỉ  

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên 

(trừ chứng chỉ tiếng Pháp/Nga) là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét chuẩn đầu ra.  

III.  Cách đăng ký nộp chứng chỉ 

- Hình thức đăng ký online trong tài khoản Portal sinh viên (Ban Đào tạo không nhận nộp 

trực tiếp bản giấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế). 

- Sinh viên xem hướng dẫn cụ thể khi đến đợt xét tại tài khoản Portal cá nhân: 

http://student.ueh.edu.vn  

Tải file hướng dẫn: Link 

https://daotao.ueh.edu.vn/Content/Attachments/2025/ChuyenDiemTA_MienHPTA_%C4%90R/Huong%20dan%20dang%20ky%20Chuyen%20diem%20TA%2C%20C%C4%90R.pdf?_t=1740039430

